
表2-4

時間 週一 週二 週三 週四 週五 週六 週日

第一節課
08:30-09:20

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第二節課
09:25-10:15

控制系統實務

Thực hành hệ thống đ
iều khiển
張勝男
F402

華語輔導課

Lớp dạy kèm tiếng Trung
林淑婷

J505

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第三節課
10:25-11:15

控制系統實務

Thực hành hệ thống đ
iều khiển
張勝男
F402

華語輔導課

Lớp dạy kèm tiếng Trung
林淑婷

J505

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第四節課
11:20-12:10

控制系統實務

Thực hành hệ thống đ
iều khiển
張勝男
F402

華語輔導課

Lớp dạy kèm tiếng Trung
林淑婷

J505

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第六節課
13:20-14:10

電動車概論

Giới thiệu về xe điện
張勝男
F402

工業配線實習(二)
Thực hành nối dây công

nghiệp (2)
詹森永
F302

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第七節課
14:20-15:10

電動車概論

Giới thiệu về xe điện
張勝男
F402

工業配線實習(二)
Thực hành nối dây công

nghiệp (2)
詹森永
F302

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第八節課
15:20-16:10

電動車概論

Giới thiệu về xe điện
張勝男
F402

工業配線實習(二)
Thực hành nối dây công

nghiệp (2)
詹森永
F302

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良

第九節課
16:15-17:05

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường (4)
張勝男,林建宏,

陳宏良

校外實習（四）

Thực tập ngoài trường
(4)

張勝男,林建宏,

陳宏良
第十節課

17:10-18:00

第十一節課
18:10-18:55

華語輔導課

Lớp dạy kèm tiếng
Trung
林淑婷

第十二節課
18:55:19:40

華語輔導課

Lớp dạy kèm tiếng
Trung
林淑婷

第十三節
19:45-20:30

華語輔導課

Lớp dạy kèm tiếng
Trung
林淑婷

113學年度第2學期  黎明技術學院 電機工程系國際產學專班每週上課時間表
填表說明:
1. 請填寫校內課程、華語文輔導課程、校外實習替代課程（含授課教師及教室地點）。

2. 全學期實習之班級，僅需填寫校外實習替代課程（含授課教師及教室地點）。

3. 若後續有更動上課時間請提供更改後的課表及會議紀錄予評鑑中心。

實際上課起訖日期:114年02月24日~114年06月27日（必填）

午休時間

10


